	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ Hồng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 9A6
	Toán - 6A2
	Toán - 9A6
	

	
	
	Toán - 6A1
	Toán - 6A2
	Toán - 9A6
	

	Toán - 6A1
	
	Toán - 9A7
	Toán - 9A7
	Toán - 6A1
	

	Toán - 6A2
	
	Toán - 9A7
	Toán - 9A6
	Toán - 9A7
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - 6A1
	
	Toán - 9A7
	Toán - 6A1
	Toán - 6A1
	

	Toán - 6A2
	
	Toán - 6A2
	Toán - 9A6
	Toán - 6A2
	

	
	
	Toán - 9A6
	
	Toán - 9A7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên P Kiên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A1
	Toán - 9A2
	Toán - 9A1
	Toán - 9A2
	
	

	SHL - 9A1
	Toán - 7A4
	Toán - 7A4
	Toán - 9A1
	
	

	Toán - 7A4
	
	Toán - 9A2
	Toán - 9A1
	
	

	Toán - 7A4
	Toán - 9A1
	Toán - 9A2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 7A4
	Toán - 9A1
	
	

	Toán - 7A4
	
	Toán - 9A1
	Toán - 9A2
	
	

	
	
	Toán - 9A2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Làn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 8A3
	Toán - 8A1
	Toán - 9A3
	Toán - 8A1
	

	
	Toán - 8A3
	Toán - 8A3
	Toán - 9A3
	Toán - 8A1
	

	
	Toán - 8A2
	Toán - 8A3
	Toán - 8A1
	Toán - 9A3
	

	
	Toán - 8A2
	Toán - 8A2
	Toán - 8A2
	Toán - 9A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 8A1
	
	Toán - 9A3
	
	

	
	Toán - 8A2
	Toán - 9A3
	Toán - 8A3
	Toán - 8A1
	

	
	Toán - 8A3
	Toán - 8A2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Linh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A4
	
	Toán - 7A1
	Toán - 9A4
	Toán - 7A1
	

	SHL - 9A4
	
	Toán - 7A1
	
	Toán - 7A1
	

	
	
	Toán - 9A4
	Toán - 9A5
	Toán - 9A4
	

	Toán - 9A5
	
	Toán - 9A5
	Toán - 9A5
	Toán - 9A4
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 9A5
	
	Toán - 9A5
	

	
	
	Toán - 9A4
	Toán - 7A1
	
	

	
	
	Toán - 7A1
	Toán - 9A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Huệ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A4
	
	Toán - 6A5
	Toán - 7A7
	Toán - 6A4
	

	SHL - 6A4
	
	Toán - 6A5
	Toán - 7A7
	Toán - 6A4
	

	
	
	Toán - 7A7
	
	Toán - 7A7
	

	Toán - 6A5
	
	Toán - 6A4
	Toán - 6A4
	Toán - 6A5
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Toán - 7A7
	
	

	Toán - 6A5
	
	
	Toán - 6A5
	
	

	Toán - 7A7
	
	Toán - 6A4
	Toán - 6A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ Quang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A4
	
	Toán - 8A4
	
	Toán - 8A5
	

	SHL - 8A4
	
	Toán - 8A4
	
	Toán - 8A5
	

	Toán - 7A8
	
	Toán - 8A5
	Toán - 8A4
	Toán - 8A4
	

	Toán - 7A8
	
	Toán - 8A5
	Toán - 7A8
	Toán - 7A8
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 8A4
	Toán - 8A4
	
	

	
	
	Toán - 8A5
	Toán - 8A5
	
	

	
	
	Toán - 7A8
	Toán - 7A8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Ngự
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A7
	
	Toán - 6A6
	Toán - 6A7
	Toán - 8A7
	

	SHL - 8A7
	
	Toán - 6A6
	Toán - 8A7
	Toán - 6A7
	

	Toán - 8A6
	Toán - 8A7
	Toán - 6A7
	Toán - 8A6
	Toán - 6A6
	

	Toán - 8A7
	Toán - 8A6
	Toán - 6A7
	Toán - 6A6
	Toán - 8A6
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 6A7
	Toán - 6A6
	
	Toán - 8A6
	

	
	Toán - 6A6
	Toán - 6A7
	
	Toán - 8A7
	

	
	Toán - 8A6
	Toán - 8A7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Hòa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A6
	
	Toán - 7A6
	
	
	

	SHL - 7A6
	
	Toán - 7A6
	Toán - 7A6
	Toán - 7A6
	

	Toán - 7A5
	
	Toán - 6A3
	Toán - 7A5
	Toán - 6A3
	

	Toán - 6A3
	
	Toán - 7A5
	Toán - 7A5
	Toán - 6A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 6A3
	Toán - 7A6
	Toán - 7A5
	

	
	
	
	Toán - 7A6
	Toán - 6A3
	

	
	
	
	Toán - 7A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Thương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A8
	
	Toán - 7A3
	Toán - 7A3
	Toán - 6A8
	

	SHL - 6A8
	
	Toán - 7A2
	
	Toán - 7A3
	

	Toán - 7A2
	
	
	Toán - 6A8
	Toán - 7A3
	

	Toán - 7A2
	
	Toán - 6A8
	Toán - 6A8
	Toán - 7A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - 7A2
	
	
	Toán - 6A8
	Toán - 6A8
	

	
	
	
	Toán - 7A3
	Toán - 7A2
	

	
	
	
	Toán - 7A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Lương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Tin - 9A7 - P2
	

	
	
	
	
	Tin - 9A7 - P2
	

	Tin - 9A3 - P2
	
	
	Tin - 9A6 - P2
	
	

	Tin - 9A2 - P2
	
	
	Tin - 9A1 - P2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 9A3 - P2
	Tin - 9A6 - P2
	Tin - 9A4 - P2
	
	
	

	Tin - 9A4 - P2
	Tin - 9A2 - P2
	Tin - 9A5 - P2
	
	
	

	Tin - 9A5 - P2
	Tin - 9A1 - P2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Lệ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - 8A4 - P2
	Tin - 8A6 - P2
	Tin - 8A5 - P2
	
	

	
	Tin - 8A4 - P2
	Tin - 8A6 - P2
	Tin - 8A5 - P2
	
	

	
	Tin - 7A8 - P2
	Tin - 8A1 - P2
	
	Tin - 8A2 - P2
	

	
	
	Tin - 8A1 - P2
	
	Tin - 8A2 - P2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin - 7A8 - P2
	Tin - 8A3 - P2
	

	
	
	
	Tin - 8A7 - P2
	Tin - 8A3 - P2
	

	
	
	
	Tin - 8A7 - P2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Hảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7


	ChCờ - 7A5
	
	Tin - 7A7 - P1
	
	
	

	SHL - 7A5
	
	Tin - 7A7 - P1
	
	
	

	Tin - 7A1 - P1
	Tin - 7A3 - P1
	Tin - 7A2 - P1
	
	Tin - 7A5 - P1
	

	Tin - 7A1 - P1
	Tin - 7A3 - P1
	Tin - 7A4 - P1
	
	Tin - 7A5 - P1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 7A2 - P1
	
	
	

	
	
	Tin - 7A6 - P1
	
	
	

	Tin - 7A4 - P1
	
	Tin - 7A6 - P1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Cường
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - 6A8 - P1
	
	Tin - 6A1 - P1
	Tin - 6A3 - P1
	

	
	Tin - 6A8 - P1
	
	Tin - 6A5 - P1
	Tin - 6A3 - P1
	

	
	
	
	Tin - 6A2 - P1
	
	

	
	
	
	Tin - 6A2 - P1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 6A7 - P1
	Tin - 6A4 - P1
	
	Tin - 6A6 - P1
	Tin - 6A4 - P1
	

	Tin - 6A7 - P1
	Tin - 6A1 - P1
	
	Tin - 6A6 - P1
	
	

	
	
	
	Tin - 6A5 - P1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 9A3
	
	Văn - 6A8
	
	

	
	Văn - 9A3
	
	Văn - 6A8
	
	

	Văn - 6A8
	Văn - 9A4
	
	Văn - 9A4
	
	

	Văn - 9A3
	Văn - 9A4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 9A3
	
	Văn - 9A4
	Văn - 9A3
	

	
	Văn - 9A3
	
	Văn - 6A8
	Văn - 6A8
	

	
	Văn - 9A4
	
	Văn - 6A8
	Văn - 9A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ Cúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A2
	Văn - 9A1
	
	Văn - 9A1
	Văn - 9A1
	

	SHL - 9A2
	Văn - 6A7
	
	Văn - 6A7
	Văn - 9A1
	

	Văn - 9A2
	Văn - 9A2
	
	Văn - 6A7
	Văn - 6A7
	

	Văn - 9A1
	Văn - 9A2
	
	Văn - 9A2
	Văn - 9A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 9A1
	
	
	Văn - 6A7
	Văn - 6A7
	

	
	
	
	
	
	

	Văn - 9A2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 8A1
	Văn - 6A3
	Văn - 8A1
	Văn - 8A2
	

	
	Văn - 8A2
	Văn - 8A2
	Văn - 8A1
	Văn - 8A2
	

	Văn - 6A3
	
	Văn - 6A4
	Văn - 6A3
	Văn - 6A4
	

	Văn - 8A1
	Văn - 6A4
	
	Văn - 6A3
	Văn - 6A4
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 6A3
	
	
	Văn - 6A3
	Văn - 8A2
	

	Văn - 8A1
	
	
	Văn - 6A4
	Văn - 6A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Huệ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A5
	Văn - 7A2
	
	Văn - 7A2
	Văn - 7A2
	

	SHL - 8A5
	Văn - 8A5
	
	Văn - 7A2
	
	

	Văn - 8A5
	Văn - 7A1
	
	Văn - 7A1
	Văn - 8A5
	

	
	Văn - 7A1
	
	Văn - 7A1
	Văn - 8A5
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Văn - 7A2
	Văn - 7A1
	

	
	
	
	Văn - 7A2
	
	

	Văn - 8A5
	
	
	Văn - 7A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H Chi
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A5
	Văn - 9A6
	
	Văn - 9A6
	Văn - 9A5
	

	SHL - 9A5
	Văn - 9A6
	
	Văn - 9A5
	Văn - 9A5
	

	Văn - 9A6
	Văn - 9A5
	
	Văn - 8A3
	Văn - 8A3
	

	Văn - 9A6
	Văn - 9A5
	
	Văn - 8A3
	Văn - 8A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Văn - 8A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Văn - 9A6
	
	Văn - 9A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Vui
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A6
	Văn - 8A6
	
	Văn - 7A5
	Văn - 8A6
	

	SHL - 8A6
	Văn - 8A6
	
	Văn - 7A5
	Văn - 8A6
	

	Văn - 7A6
	Văn - 7A5
	
	Văn - 7A6
	
	

	Văn - 7A6
	Văn - 7A5
	
	Văn - 7A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 8A6
	
	
	Văn - 7A6
	

	
	Văn - 7A6
	
	
	Văn - 7A5
	

	
	Văn - 7A5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Oanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A3
	Văn - 7A4
	
	Văn - 7A4
	Văn - 7A4
	

	SHL - 7A3
	Văn - 7A3
	
	Văn - 7A3
	Văn - 7A4
	

	Văn - 9A7
	Văn - 9A7
	
	Văn - 7A3
	
	

	Văn - 9A7
	Văn - 9A7
	
	Văn - 9A7
	Văn - 7A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 7A3
	
	Văn - 7A3
	Văn - 7A4
	

	
	
	
	
	Văn - 7A4
	

	
	
	
	Văn - 9A7
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A2
	Văn - 7A8
	
	
	Văn - 6A2
	

	SHL - 6A2
	Văn - 7A8
	
	Văn - 7A8
	Văn - 6A2
	

	Văn - 6A2
	Văn - 6A1
	
	Văn - 6A1
	Văn - 7A8
	

	
	Văn - 6A2
	
	Văn - 6A1
	Văn - 6A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 6A2
	
	
	Văn - 6A2
	
	

	
	
	
	Văn - 7A8
	Văn - 7A8
	

	Văn - 6A1
	
	
	Văn - 6A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L Hoàn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 7A7
	
	Văn - 8A4
	Văn - 7A7
	

	
	Văn - 7A7
	
	Văn - 8A4
	Văn - 7A7
	

	
	Văn - 8A4
	
	Văn - 8A7
	Văn - 8A7
	

	
	Văn - 8A7
	
	Văn - 8A7
	Văn - 8A4
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Văn - 8A7
	

	
	Văn - 8A4
	
	Văn - 7A7
	Văn - 7A7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V Nhi
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	NNgữ - 8A5
	NNgữ - 8A6
	NNgữ - 8A4
	

	
	
	NNgữ - 8A5
	NNgữ - 9A7
	NNgữ - 8A4
	

	NNgữ - 8A7
	
	NNgữ - 8A6
	NNgữ - 8A5
	NNgữ - 9A7
	

	NNgữ - 8A6
	
	NNgữ - 8A7
	NNgữ - 8A4
	NNgữ - 8A7
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 8A6
	
	NNgữ - 8A7
	NNgữ - 9A7
	NNgữ - 8A4
	

	NNgữ - 8A7
	
	NNgữ - 8A4
	
	NNgữ - 8A5
	

	NNgữ - 9A7
	
	NNgữ - 8A6
	NNgữ - 8A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A6
	
	NNgữ - 9A5
	NNgữ - 6A6
	NNgữ - 6A5
	

	SHL - 9A6
	
	NNgữ - 9A5
	NNgữ - 6A4
	NNgữ - 6A5
	

	NNgữ - 6A4
	
	NNgữ - 9A6
	
	NNgữ - 9A6
	

	NNgữ - 6A4
	
	NNgữ - 6A6
	NNgữ - 6A5
	NNgữ - 6A6
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 6A4
	
	NNgữ - 9A6
	NNgữ - 9A5
	NNgữ - 6A5
	

	NNgữ - 9A5
	
	NNgữ - 6A4
	
	NNgữ - 6A6
	

	NNgữ - 6A5
	
	NNgữ - 6A6
	NNgữ - 9A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Ngọc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A3
	
	NNgữ - 9A4
	NNgữ - 7A6
	NNgữ - 9A4
	

	SHL - 9A3
	
	NNgữ - 9A3
	NNgữ - 9A4
	NNgữ - 7A8
	

	NNgữ - 7A7
	
	NNgữ - 7A8
	NNgữ - 9A3
	NNgữ - 7A6
	

	NNgữ - 7A7
	
	NNgữ - 7A8
	NNgữ - 7A7
	NNgữ - 7A6
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 7A7
	
	NNgữ - 7A7
	
	NNgữ - 9A4
	

	NNgữ - 9A3
	
	NNgữ - 7A8
	NNgữ - 9A3
	NNgữ - 7A6
	

	NNgữ - 7A8
	
	
	NNgữ - 7A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Nga
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A6
	NNgữ - 8A2
	NNgữ - 6A7
	NNgữ - 8A2
	
	

	SHL - 6A6
	NNgữ - 8A1
	NNgữ - 6A8
	NNgữ - 8A3
	NNgữ - 6A8
	

	NNgữ - 8A3
	NNgữ - 6A7
	NNgữ - 6A8
	
	NNgữ - 8A1
	

	NNgữ - 8A2
	NNgữ - 6A7
	NNgữ - 8A3
	NNgữ - 8A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 8A3
	NNgữ - 6A8
	
	NNgữ - 8A1
	

	
	NNgữ - 6A8
	NNgữ - 8A3
	NNgữ - 8A1
	NNgữ - 8A2
	

	
	NNgữ - 8A2
	NNgữ - 6A7
	NNgữ - 6A7
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Vân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A1
	NNgữ - 7A5
	NNgữ - 6A1
	NNgữ - 6A3
	NNgữ - 6A1
	

	SHL - 6A1
	NNgữ - 6A1
	NNgữ - 6A3
	NNgữ - 7A4
	
	

	
	NNgữ - 7A4
	NNgữ - 7A5
	NNgữ - 7A4
	NNgữ - 6A2
	

	NNgữ - 7A5
	NNgữ - 6A3
	NNgữ - 6A2
	
	NNgữ - 6A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 6A2
	NNgữ - 6A1
	NNgữ - 7A5
	NNgữ - 6A3
	

	
	NNgữ - 6A3
	NNgữ - 7A4
	NNgữ - 6A1
	
	

	
	NNgữ - 7A4
	NNgữ - 7A5
	NNgữ - 6A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Hoài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A2
	
	NNgữ - 7A2
	NNgữ - 7A1
	NNgữ - 9A2
	

	SHL - 7A2
	
	NNgữ - 9A2
	
	NNgữ - 7A2
	

	NNgữ - 9A1
	
	NNgữ - 7A1
	NNgữ - 7A2
	NNgữ - 9A1
	

	NNgữ - 7A3
	
	NNgữ - 7A3
	NNgữ - 7A3
	NNgữ - 7A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 7A3
	
	NNgữ - 9A2
	NNgữ - 7A1
	NNgữ - 7A3
	

	NNgữ - 7A2
	
	
	NNgữ - 9A1
	NNgữ - 7A1
	

	NNgữ - 7A2
	
	NNgữ - 9A1
	NNgữ - 9A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên C Mạnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sử - 9A1
	
	Sử - 6A6
	

	
	
	Sử - 6A1
	
	
	

	
	
	Sử - 6A3
	
	Sử - 6A7
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 6A8
	Sử - 6A5
	Sử - 6A4
	Sử - 9A2
	

	
	
	Sử - 9A7
	Sử - 6A2
	Sử - 9A6
	

	
	Sử - 9A5
	Sử - 9A4
	
	Sử - 9A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Thông
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A3
	
	
	
	
	

	SHL - 8A3
	
	
	
	
	

	Sử - 8A2
	
	
	
	
	

	Sử - 8A3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - 8A4
	Sử - 8A7
	Sử - 8A5
	Sử - 8A7
	
	

	Sử - 8A2
	Sử - 8A5
	Sử - 8A6
	Sử - 8A6
	
	

	Sử - 8A1
	Sử - 8A4
	Sử - 8A1
	Sử - 8A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên B Thuý
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A4
	
	
	
	
	

	SHL - 7A4
	Sử - 7A6
	
	
	
	

	
	Sử - 7A2
	Sử - 7A3
	Sử - 7A8
	
	

	
	Sử - 7A8
	Sử - 7A2
	Sử - 7A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - 7A4
	Sử - 7A1
	Sử - 7A1
	
	
	

	Sử - 7A6
	Sử - 7A5
	Sử - 7A3
	
	
	

	Sử - 7A5
	Sử - 7A7
	Sử - 7A7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ Hậu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - 9A4
	Địa - 9A2
	
	
	

	
	Địa - 9A1
	Địa - 9A7
	
	
	

	
	
	Địa - 9A1
	
	
	

	
	
	Địa - 9A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - 9A5
	
	
	Địa - 9A6
	

	
	Địa - 9A6
	Địa - 9A2
	Địa - 9A4
	Địa - 9A5
	

	
	
	Địa - 9A7
	Địa - 9A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Thiện
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - 7A3
	Địa - 7A4
	
	
	

	
	Địa - 7A2
	Địa - 7A5
	
	
	

	
	Địa - 7A7
	Địa - 7A6
	
	Địa - 7A1
	

	
	Địa - 7A6
	Địa - 7A1
	
	Địa - 7A4
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - 7A8
	
	Địa - 7A8
	
	
	

	Địa - 7A5
	Địa - 7A2
	Địa - 7A7
	
	
	

	Địa - 7A3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A2
	Địa - 6A4
	Địa - 8A7
	
	
	

	SHL - 8A2
	
	Địa - 6A2
	
	
	

	
	Địa - 6A3
	
	
	
	

	Địa - 6A7
	Địa - 6A1
	Địa - 8A4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - 6A6
	
	Địa - 8A6
	Địa - 6A5
	
	

	Địa - 8A5
	
	Địa - 8A1
	
	
	

	Địa - 8A3
	
	Địa - 6A8
	Địa - 8A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L Nữ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	GDCD - 7A3
	
	
	

	
	
	GDCD - 9A3
	
	
	

	
	
	GDCD - 7A6
	
	GDCD - 9A6
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - 7A8
	GDCD - 7A5
	GDCD - 9A2
	GDCD - 9A7
	

	
	GDCD - 7A7
	GDCD - 7A2
	GDCD - 9A5
	GDCD - 9A4
	

	
	GDCD - 7A1
	GDCD - 7A4
	GDCD - 9A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L Đông
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A3
	GDCD - 6A2
	
	
	
	

	SHL - 6A3
	GDCD - 6A4
	
	
	
	

	GDCD - 6A6
	GDCD - 6A8
	
	GDCD - 6A5
	
	

	GDCD - 8A4
	GDCD - 8A3
	
	GDCD - 8A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - 6A3
	GDCD - 8A2
	GDCD - 8A6
	
	

	
	GDCD - 8A7
	GDCD - 6A1
	GDCD - 6A7
	
	

	
	
	
	GDCD - 8A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ Văn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	CNghệ - 8A3
	
	

	
	
	
	CNghệ - 8A2
	
	

	
	CNghệ - 8A1
	
	CNghệ - 9A2
	
	

	
	CNghệ - 8A5
	
	CNghệ - 9A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 9A7
	
	
	CNghệ - 9A1
	

	
	CNghệ - 9A5
	
	CNghệ - 8A4
	CNghệ - 9A3
	

	
	CNghệ - 8A7
	
	CNghệ - 8A6
	CNghệ - 9A6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên D Thảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A8
	
	
	
	
	

	SHL - 7A8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lí - 9A4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lí - 9A4
	Lí - 7A6
	
	
	Lí - 7A8
	

	Lí - 9A2
	Lí - 9A1
	
	
	Lí - 9A1
	

	Lí - 9A3
	Lí - 9A3
	
	Lí - 7A7
	Lí - 9A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V Trinh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A7
	Lí - 8A7
	
	
	
	

	SHL - 6A7
	Lí - 6A5
	
	
	
	

	Lí - 6A7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lí - 8A5
	
	
	
	
	

	Lí - 8A6
	
	
	
	Lí - 8A4
	

	Lí - 6A8
	
	
	Lí - 6A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A1
	Lí - 7A1
	
	Lí - 9A7
	Lí - 7A5
	

	SHL - 7A1
	Lí - 9A7
	
	
	
	

	Lí - 7A3
	Lí - 9A6
	
	
	Lí - 7A2
	

	
	Lí - 7A4
	
	
	Lí - 9A5
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lí - 9A6
	
	
	

	
	
	Lí - 9A5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS An Bình

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Thắm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lí - 6A3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lí - 8A1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lí - 8A3
	Lí - 8A2
	
	
	
	

	Lí - 6A1
	Lí - 6A2
	
	
	
	

	Lí - 6A4
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên D Tuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	CNghệ - 7A5
	
	CNghệ - 7A6
	

	
	Hóa - 9A2
	
	
	Hóa - 9A3
	

	
	Hóa - 9A3
	CNghệ - 7A4
	
	Hóa - 9A2
	

	
	
	Hóa - 9A1
	
	Hóa - 9A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 7A7
	Hóa - 9A1
	
	CNghệ - 7A2
	

	
	CNghệ - 7A3
	CNghệ - 7A1
	
	Hóa - 9A2
	

	
	CNghệ - 7A8
	Hóa - 9A3
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Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Tuyết
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 8A1
	CNghệ - 6A1
	Hóa - 8A3
	Hóa - 8A7
	Hóa - 8A3
	

	SHL - 8A1
	CNghệ - 6A2
	Hóa - 8A1
	CNghệ - 6A3
	Hóa - 8A7
	

	Hóa - 8A4
	Hóa - 8A5
	CNghệ - 6A2
	Hóa - 8A2
	Hóa - 8A6
	

	Hóa - 8A5
	Hóa - 8A4
	CNghệ - 6A1
	Hóa - 8A6
	Hóa - 8A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Hóa - 8A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CNghệ - 6A3
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Hằng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 9A7
	Hóa - 9A7
	Hóa - 9A7
	
	CNghệ - 6A7
	

	SHL - 9A7
	Hóa - 9A5
	Hóa - 9A6
	
	Hóa - 9A4
	

	Hóa - 9A4
	CNghệ - 6A6
	Hóa - 9A5
	
	CNghệ - 6A5
	

	CNghệ - 6A8
	Hóa - 9A6
	CNghệ - 6A5
	
	CNghệ - 6A8
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hóa - 9A6
	CNghệ - 6A6
	
	
	
	

	CNghệ - 6A4
	CNghệ - 6A4
	
	
	CNghệ - 6A7
	

	Hóa - 9A4
	Hóa - 9A7
	
	
	Hóa - 9A5
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Thuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sinh - 9A3
	
	Sinh - 9A3
	

	
	
	Sinh - 9A4
	
	Sinh - 9A2
	

	
	
	
	
	Sinh - 9A5
	

	
	
	Sinh - 9A6
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - 9A5
	Sinh - 9A4
	
	
	
	

	Sinh - 9A6
	Sinh - 9A7
	
	
	Sinh - 9A7
	

	Sinh - 9A1
	Sinh - 9A2
	
	
	Sinh - 9A1
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên P Dương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 6A5
	Sinh - 6A4
	
	
	

	
	Sinh - 6A3
	Sinh - 6A7
	
	
	

	
	Sinh - 6A2
	Sinh - 6A6
	
	
	

	
	Sinh - 6A8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 6A5
	Sinh - 6A4
	
	Sinh - 6A6
	

	Sinh - 6A8
	Sinh - 6A7
	Sinh - 6A3
	
	Sinh - 6A1
	

	Sinh - 6A2
	
	Sinh - 6A1
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T Tài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Sinh - 7A8
	

	
	
	
	
	Sinh - 7A5
	

	
	
	
	
	Sinh - 7A4
	

	
	
	
	
	Sinh - 7A7
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - 7A6
	Sinh - 7A2
	Sinh - 7A3
	
	Sinh - 7A7
	

	Sinh - 7A8
	Sinh - 7A1
	Sinh - 7A5
	Sinh - 7A4
	Sinh - 7A3
	

	Sinh - 7A1
	Sinh - 7A6
	Sinh - 7A2
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L Hồng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sinh - 8A2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sinh - 8A3
	Sinh - 8A7
	
	
	

	
	Sinh - 8A1
	Sinh - 8A6
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - 8A7
	Sinh - 8A4
	Sinh - 8A1
	
	
	

	Sinh - 8A4
	Sinh - 8A3
	Sinh - 8A2
	
	
	

	Sinh - 8A6
	Sinh - 8A5
	Sinh - 8A5
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H Hoà
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - 9A5
	
	TD - 9A5
	
	

	
	TD - 9A4
	
	TD - 9A2
	
	

	
	TD - 9A1
	
	
	
	

	
	TD - 9A3
	
	TD - 9A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - 9A2
	TD - 9A1
	
	TD - 9A6
	
	

	TD - 9A7
	TD - 9A4
	
	TD - 9A7
	
	

	TD - 9A6
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	Giáo viên N Luận
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - 8A2
	TD - 8A5
	TD - 8A3
	TD - 8A1
	TD - 8A5
	

	TD - 8A3
	TD - 8A6
	TD - 8A7
	TD - 8A2
	TD - 8A6
	

	TD - 8A7
	TD - 8A1
	TD - 8A4
	TD - 8A4
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	THỜI KHOÁ BIỂU
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	Giáo viên B Đức
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - 6A7
	
	TD - 6A4
	
	

	
	
	
	TD - 6A1
	
	

	
	TD - 6A4
	
	TD - 6A6
	
	

	
	TD - 6A6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - 6A8
	TD - 6A1
	TD - 6A2
	
	TD - 6A2
	

	TD - 6A3
	TD - 6A5
	TD - 6A8
	
	TD - 6A5
	

	TD - 6A7
	
	TD - 6A3
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Lợi
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - 7A8
	
	

	
	TD - 7A5
	
	TD - 7A1
	
	

	
	
	
	TD - 7A7
	
	

	
	TD - 7A7
	
	TD - 7A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - 7A1
	TD - 7A4
	TD - 7A6
	TD - 7A4
	
	

	TD - 7A3
	TD - 7A8
	
	TD - 7A5
	
	

	TD - 7A6
	
	TD - 7A3
	TD - 7A2
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N Tâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 7A7
	MT - 7A6
	MT - 7A8
	
	MT - 7A3
	

	SHL - 7A7
	MT - 7A1
	MT - 8A7
	
	MT - 8A3
	

	
	MT - 8A6
	MT - 8A4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 7A5
	
	
	MT - 8A5
	
	

	MT - 7A7
	MT - 8A1
	
	
	
	

	MT - 8A2
	MT - 7A2
	
	MT - 7A4
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	Giáo viên P Thoa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 6A5
	
	MT - 6A8
	MT - 6A5
	
	

	SHL - 6A5
	
	MT - 6A4
	MT - 9A6
	
	

	MT - 9A5
	
	
	
	
	

	MT - 6A1
	
	MT - 9A4
	MT - 6A7
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 9A7
	MT - 9A2
	MT - 9A3
	
	
	

	MT - 9A1
	
	MT - 6A6
	
	
	

	MT - 6A3
	
	MT - 6A2
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên B Trúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 6A6
	Nhạc - 6A2 - P3
	
	Nhạc - 6A6 - P3
	

	
	Văn - 6A6
	
	Văn - 6A6
	Nhạc - 6A1 - P3
	

	Văn - 6A5
	Văn - 6A5
	Văn - 6A5
	Nhạc - 6A4 - P3
	Nhạc - 6A8 - P3
	

	Văn - 6A6
	Văn - 6A5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 6A5
	
	Nhạc - 6A7 - P3
	
	
	

	Văn - 6A6
	
	Nhạc - 6A5 - P3
	Nhạc - 6A3 - P3
	
	

	Văn - 6A6
	
	Văn - 6A5
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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L Na
	

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nhạc - 8A5 - P3
	
	
	
	

	
	Nhạc - 8A7 - P3
	Nhạc - 7A8 - P3
	Nhạc - 8A6 - P3
	
	

	
	Nhạc - 7A6 - P3
	Nhạc - 8A2 - P3
	
	
	

	
	Nhạc - 7A2 - P3
	Nhạc - 7A7 - P3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - 8A1 - P3
	Nhạc - 7A5 - P3
	
	
	
	

	Nhạc - 7A1 - P3
	Nhạc - 7A4 - P3
	
	
	
	

	Nhạc - 8A4 - P3
	Nhạc - 7A3 - P3
	Nhạc - 8A3 - P3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


